TUẦN 17: Chủ đề nhánh: Con vật sống dưới nước
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12 – 02/01)
Thứ 2 :Ngày 29 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ; nhắc nhở trẻ cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn.
-Trò chuyện với trẻ về tên gọi, biết 1 vài đặc điểm, môi trường sống của 1 số con vật sống dưới nước
- Trò chuyện về 1 số món ăn, lợi ích của các món ăn có nguồn gốc từ các con động vật sống dưới nước như: Tôm, cá, cua, ốc….
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do, chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Theo nhạc của nhà trường.
- Điểm danh trẻ



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học:
Tạo hình:
- Vẽ con cá
+ Hát bài: “Cá vàng bơi ”.










	


- Trẻ nhớ lại tên gọi, đặc điểm cơ bản về hình dạng con cá (hình dáng, kính thước, màu sắc, các bộ phận…)
- Trẻ biết cách vẽ các nét cong..., tô màu và sắp xếp để vẽ con cá . Trẻ biết quy trình vẽ con cá: Đầu tiên vẽ mình cá, đầu cá, đuôi cá, vây cá.
[bookmark: _GoBack]- Rèn kỹ năng cầm bút, cầm màu, giữ giấy, tô màu vẽ nét cong lớn, nét xiên sao để tạo thành con cá, tô màu kín hình, không chờm ra ngoài.
-Trẻ thể hiện cảm xúc qua sản phẩm của mình, trẻ hứng thú với sản phẩm của mình, biết yêu cái đẹp, giữ gìn cái đẹp.


	 

- Tranh mẫu, màu, bút chì.      - Sách tạo hình, giá trưng bày sản phẩm.          - Nhạc bài hát cá vàng bơi nhạc chủ đề không lời.                     - Hộp quà đựng tranh mẫu

	

*HĐ1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
-  Cô cho trẻ hát bài hát “cá vàng bơi” .
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát có nhắc đến con gì?
- Cá sống ở đâu?
=> Giáo dục: Cá thường sống ở dưới nước các con phải biết bảo vệ môi trường sống của các con vật sống dưới nước, không vứt rác xuống ao hồ.
*HĐ2. Nội dung chính.
* Quan sát tranh mẫu:
- Hôm nay cô cũng có một món quà gửi cho các con. Chúng mình cùng khám phá xem đó làm gì?
- Cô có bức tranh gì đây?
- Các con có nhận xét gì về bức tranh?
- Con cá được vẽ bằng nét gì?
- Con cá được tô bằng màu gì?
=> Thân cá được vẽ bằng nét cong tròn khép kín; vây cá cô vẽ những đường cong, đuôi cá cô vẽ hình tam giác, mắt của cá được vẽ bằng nét cong tròn khép kín. Phần đầu cá được tô màu vàng, thân cá được tô màu đỏ, đuôi cá được tô màu xanh.
+ Chúng mình có thấy bức tranh con cá của cô có đẹp không?
- Có muốn vẽ những bức tranh đẹp giống cô không ?
- Trước tiên để vẽ đẹp thì chúng mình quan sát lên cô vẽ trước.
* Hướng dẫn trẻ vẽ và tô màu:
Để vẽ được con cá, cô cầm bút chì để vẽ, khi vẽ tay trái cô giữ giấy để giấy không bị xê dịch. Tay phải cô cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Cô vẽ 1 nét cong tròn khép kín làm đầu và mình cá, vẽ 1 nét cong để tách phần đầu và thân cá; vây cá cô vẽ các né cong còn đuôi cá cô vẽ một hình tam giác nhỏ, mắt cá là 1 nét cong tròn khép kín nhỏ đấy. Sau đó cô tô màu vàng cho đầu, mình cá cô tô màu đỏ, còn đuôi cá cô chọn màu xanh để tô.
- Các con có nhận xét gì về con cá trong bức tranh?
- Con cá được tô màu gì?
- Cô cho trẻ lên lấy đồ dùng về chỗ ngồi thực hiện.
* Trẻ thực hiện
 ( cô bật nhạc nhẹ không lời cho trẻ vẽ)
- Cô đi bao quát trẻ vẽ
- Hướng dẫn những trẻ còn lúng túng
- Động viên khuyến khích trẻ hoàn thành sản phẩm.
- Khuyến khích trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình
* Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ mang bài lên bàn trưng bày.
- Cô dành thời gian cho trẻ chia sẻ sản phẩm của mình với bạn
- Các con thích tranh vẽ con cá nào? Vì sao?(Cô hỏi 2 - 3 trẻ tìm bài đẹp nhận xét)
- Cô chia sẻ và đưa ra cảm nghĩ của mình về tranh vẽ của trẻ.
*HĐ3. Kết thúc
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động khác.
	 

-Trẻ hát và trò chuyện



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe và quan sát








- Trẻ quan sát


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời





- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ thu dọn

	 Hoạt động ngoài trời.
HĐCCĐ
- Q/S: Con cá











- TCVĐ: Cá tôm cua.


- CTC: Chơi đồ chơi ngoài trời, xâu hoa, chơi TCDG, đồ chơi PTVĐ.
	


*KT: Trẻ biết tên, đặc điểm, môi trường sống, ích lợi của con cá.
*KN: Rèn KN quan sát , đàm thoại, trả lời câu hỏi rõ, mạch lạc.
*TĐ Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
- Rèn kn chú ý, vận động.
- Gd trẻ chơi đoàn kết.
- Biết chọn các trò chơi và bạn cùng chơi, biết cách chơi trò chơi.
	


- Con cá, câu hỏi đàm thoại.












- Chỗ chơi sạch sẽ, đồng dao.



- Đồ chơi ngoài trời, xâu hoa, đồ chơi DG, đồ chơi PTVĐ.

	

 * Quan sát:
- Cô cho trẻ ra ngoài quan sát con cá, cô gợi ý hỏi trẻ, khuyến khích trẻ nói về tên gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích, môi trường sống của con cá mà trẻ quan sát được.
- Cô hệ thống kiến thức.
- Mở rộng cho trẻ hiểu biết thêm về một số con vật sống ở môi trường nước khác.
=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh. Biết ăn đa dạng các loại thực phẩm được chế biến từ 1 số con vật dưới nước như: cá, tôm, cua...
.



* TCVĐ:
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
=> Cô bao quát trẻ khi chơi, nhắc trẻ không la hét…


* CTC: Cô giới thiệu tên các đồ chơi đã chuẩn bị, cho trẻ chọn bạn chơi, đồ chơi…..
=> Cô bao quát trẻ khi chơi, nhắc trẻ không la hét, quăng ném đồ chơi…
	


-Trẻ quan sát



-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe.







- Trẻ chơi TC



- Trẻ chơi TC

	Hoạt động góc

	- PV: NV thủy cung
- XD: Ao cá
- NT: Hát 1 số bài hát trong chủ đề.
- TN: Chăm sóc cây, chơi với cát nước.
- HT: Thực hiện sách KPMTXQ chủ đề động vật, bé vui học chữ cái.
	

	Hoạt động chiều:
- Đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

 - Chơi các trò chơi dân gian
	

- Trẻ biết đọc thơ, lắng nghe và trả lời câu đố cùng cô.
- Trẻ biết chơi các TCDG, rủ bạn cùng chơi
- Rèn KN chơi.
	

- Tranh thơ, câu đố.


- Đồ chơi góc



	

- Cô hướng dẫn , động viện, khích lệ trẻ đọc thơ, trả lời các câu đố theo nhiều hình thức khác nhau.


- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi và gợi ý cho trẻ chơi, bao quát trẻ.
=>Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.

	

- Trẻ đọc thơ, trả lời câu đố cùng cô.
- Trẻ chơi TC

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số:
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:…………………………………………………………………………………..
Biện pháp khắc phục ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….................................


Thứ 3 :Ngày 30 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	 - Cô mở cửa thông thoáng , đón trẻ trao đổi với cha mẹ về việc học tập và tình hình sức khỏe của trẻ, lớp; nhắc nhở trẻ cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn.
-Trò chuyện với trẻ về tên gọi, biết 1 vài đặc điểm, môi trường sống của 1 số con vật sống dưới nước
- Trò chuyện về 1 số món ăn, lợi ích của các món ăn có nguồn gốc từ các con động vật sống dưới nước như: Tôm, cá, cua, ốc….
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do, chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Theo nhạc của nhà trường.



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học:
LQVT
 Tách 1 nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhóm



















	


 - Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ trong phạm vi 4.
- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ, kĩ năng so sánh, tạo nhóm.
- Rèn luyện kỹ năng tư duy, ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động .
- Giáo dục: Trẻ biết yêu quý, chăm sóc những con vật sống dưới nước.

	


- Mô hình trang trại chăn nuôi có 4 nhóm động vật có số lượng là 4
- 4 lô tô con cá, 2 cái ao
- Bảng đa năng, băng nhạc, đĩa.
- Đồ chơi có số lượng 4 ( có 4 con cua, 4 con tôm) 
- Tranh có số lượng 4, bút chì













	

*HĐ1:Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài “Bà còng”
* Trò chuyện:
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát có những con vật nào?
- Những con vật đó sống ở đâu?
  Giáo dục: Con tôm, con tép là những con vật sống dưới nước. Nó rất có ích cho chúng ta. Vì vậy các con phải yêu quý và chăm sóc bảo vệ chúng.
- Hôm nay, cô dạy các con “ tách 1 nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhỏ”.
*HĐ2: Cung cấp kiến thức
* Ôn đếm đến 4:
- Hôm nay, cô cho các con đến thăm nhà bạn Na và đếm xem trong chuồng có bao nhiêu con vật.
- Cô hỏi trẻ : Trang trại  nhà bạn Na có nuôi những con vật gì?
- Có mấy nhóm con vật?(4 nhóm) Cho trẻ đếm.
- Mỗi nhóm có mấy con?(4 con chó, 4 con lợn, 4 con gà, 4 on mèo...) Cho trẻ đếm.
*Tách 1 nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhóm                *Cho trẻ tách thành 2 nhóm theo ý thích:
- Cô chuẩn bị rất nhiều rổ đồ dùng các con lấy đồ dùng và về chỗ ngồi
- Cho trẻ kiểm tra trong rổ có những gì?
- Các con hãy xếp tất cả những con cá trong rổ ra thành 1 hàng ngang (Các con chú ý xếp từ trái qua phải nhé)và đếm( 4 con cá)
+ Cô tặng mỗi bạn 2 cái ao để nuôi cá. Các con hãy cùng chia số cá theo ý thích để thả vào ao.
Cô kiểm tra cách tách và hỏi trẻ:
+ Con có cách tách thế nào?(1-3;2-2)
- Có bạn nào có cách tách giống bạn không ?
+ Bạn nào có cách tách khác?
- Bây giờ các con hãy giúp cô cất những chú cá vào rổ và nhớ cất từ phải qua trái và đếm
=> Cô nhận xét các cách tách theo ý thích của trẻ và khái quát lại: Trong lớp mình các bạn đã có rất nhiều cách tách khác nhau đấy: 1- 3; 2- 2.
* Cho trẻ tách theo yêu cầu của cô
- Các con hãy xếp những chú cá trong rổ ra thành 1 hàng ngang, chúng mình nhớ xếp từ trái sang phải và đếm.(4 con cá)
+ Tách 1 và 3
- Hãy thả cho cô 1 nhóm có 1 con cá v vào ao vậy ao còn lại thả mấy con?( cho trẻ đếm).
=> Như vậy, 4 con cá mà tách thành 2 ao  thì sẽ có 1 nhóm là 1 và 1 nhóm là 3.
+ Tách 2 và 2:
-“Tách nhóm, tách nhóm”
- Hãy tách cho cô 1 nhóm có 2 con cá vậy nhóm còn lại là mấy?( Cô cho trẻ đếm số lượng từng nhóm )
=> Như vậy, 4 con cá mà tách thành 2 nhóm thì sẽ có 1 nhóm là 2 và 1 nhóm là 2.
- Vậy 4 con cá khi tách ra thành 2 nhóm, có mấy cách tách? (Hỏi 1-2 trẻ).Đó là những cách nào.
=> Cô khái quát: Muốn tách 1 nhóm đối tượng có số lượng là 4 ra thành 2 nhóm thì có 2 cách tách.
- Cách 1: Tách 1 nhóm là 1và 1 nhóm là 3 hoặc 1 nhóm là 3 và 1 nhóm là 1.
- Cách 2: Tách 1 nhóm là 2 và 1 nhóm là 2 hai nhóm này có số lượng bằng nhau và đều bằng 2.
 *HĐ3. Liên hệ :
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp xem có đồ dùng đồ chơi nào có số lượng là 4 để tách thành 2 nhóm.( Trẻ tìm tách và đếm). 
*HĐ4. TC:
- TC 1: Đội nào nhanh hơn 
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội, mỗi đội sẽ nhận được 1 tranh có những hình ảnh về các con vật hoặc củ có số lượng là 4. Nhiệm vụ các đội sẽ phải nhanh mắt tìm và khoanh tách thành 2 nhóm(Mỗi nhóm có số lượng là 2-2; 1-3) 
+ Luật chơi: Khi hết 1 bản nhạc, đội nào khoanh được nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Nhận xét trò chơi  
* Củng cố: Các con vừa tách nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi mấy?
*HĐ5. Kết thúc: 
- Cho trẻ hát bài “ Tập đếm” và chuyển hoạt động khác.
	


- Trẻ hát và trò chuyện



- Trẻ lắng nghe 





- Trẻ thăm quan và đếm




- Trẻ lấy đồ dùng

- Trẻ tách theo ý thích  và đếm


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ xếp và đếm


- Trẻ tách
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ tách

- Trẻ lắng nghe









- Trẻ tìm và tách



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời


- Trẻ hát

	 Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ
- Q/s: Con cua













- TCVĐ: Mèo đuổi chuột







- CTC: Chơi với đồ chơi phát triển vận động, chơi với sỏi...
	

*KT: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích môi trường sống của con cua
*KN: Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phát triển ngôn ngữ.
*TĐ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.
- Trẻ biết được luật chơi, cách chơi, hứng thú chơi trò chơi.
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ
- GD trẻ đoàn kết khi chơi
- Biết chơi các trò chơi theo ý thích.
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	

- Con cua, câu hỏi đàm thoại













- Chỗ chơi, đồng dao








- Cát, nước, lá rụng....

	
* Quan sát:
- Cô cho trẻ ra ngoài quan sát, cô gợi ý hỏi trẻ, khuyến khích trẻ nói về tên gọi, đặc điểm lợi ích, môi trường sống của con vật mà trẻ quan sát được.
- Cô hệ thống kiến thức.
- Mở rộng cho trẻ hiểu biết thêm về một số con vật sống dưới nước khác.
=>Giáo dục trẻ biết giữ gìn mối trường xung quanh không vứt rác bừa bãi. Biết ăn các loại thực phẩm chế biến từ tôm, cua cá....
- Cô  bao quát trẻ họat động động viên, khuyến khích trẻ tham gia.



* TCVĐ: Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 2, 3 lần thay đổi hình thức chơi cho trẻ.








* CTC: Cô giới thiệu tên các đồ chơi đã chuẩn bị, cho trẻ chọn bạn chơi, đồ chơi…..
=> Cô bao quát trẻ khi chơi, nhắc trẻ không la hét, quăng ném đồ chơi, không chơi quá xa…
	

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi




- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi TC








- Trẻ chơi 





	Hoạt động góc

	- PV: NV thủy cung
- XD: Ao cá
- HT: Thực hiện sách KPMTXQ chủ đề động vật
- TN:TN trứng chìm trứng nổi.
- NT: Vẽ, tô màu 1 số con vật sống dưới nước

	Hoạt động chiều
- Học sách bé LQVT.

- Chơi hoạt động góc( PV, XD, HT).
- Hoạt động phòng nghệ thuật.

	

- Trẻ biết làm theo hướng dẫn của cô
- Trẻ biết chơi đồ chơi các góc

 - Rèn kỹ năng chơi
- Trẻ biết múa, hát, vận động biểu diễn 1 số bài trong chủ đề.
- Giúp phát triển ngôn ngữ, thẩm mỹ, trí tuệ …
- Gd trẻ yêu âm nhạc, có ý thức cất gọn gàng dụng cụ âm nhạc sau khi dùng xong.
	

- Sách BLQVT
	

- Đồ chơi góc




- Phòng GDNT














	

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện theo yêu cầu của sách.
- Động viên, khuyến khích trẻ thực hiện

- Cô gợi ý cho trẻ chơi theo các góc và bao quát trẻ.


- Cô tổ chức cho trẻ chơi
=>Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn 
*Cô cho trẻ lên phòng nghệ thuật và cho trẻ biết nội quy của phòng và hướng dẫn trẻ cách biểu diễn, vận động và sử dụng các dụng cụ âm nhạc theo các hình thúc khác nhau. Tổ chức cho trẻ hát các bài hát trong chủ đề . Giáo dục trẻ có ý thức cất gọn gàng dụng cụ âm nhạc sau khi dùng xong.
	

- Trẻ thực hiện sách

- Trẻ chơi


- Trẻ chơi

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số:
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:…………………………………………………………………………………..
Biện pháp khắc phục ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..................


Thứ 4: Ngày 31 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô mở cửa thông thoáng , đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ; nhắc nhở trẻ cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn.
-Trò chuyện với trẻ về tên gọi, biết 1 vài đặc điểm, môi trường sống của 1 số con vật sống dưới nước
- Trò chuyện về 1 số món ăn, lợi ích của các món ăn có nguồn gốc từ các con động vật sống dưới nước như: Tôm, cá, cua, ốc….
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do, chơi theo ý thích.
- Khi chơi xong các con phải làm gì?
- Thể dục sáng: Theo nhạc của nhà trường.



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học:
Thể dục
- Bò chui qua cổng, ném xa bằng 1 tay


























+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột.





	 


- Trẻ tên vận động và biết ném xa bằng một tay ,biết bò chui qua cổng thẳng hướng, không chạm cổng.
- Trẻ rèn luyện được kỹ năng tay, chân phối hợp nhịp nhàng.
- Rèn luyện tố chất khéo léo đứng chân trái trước chân phải sau ở vạch xuất phát một tay cầm túi cát đưa về phía trước tay vòng xuống đưa lên cao và ném mạnh về phía trước.
- Trẻ có ý thức trong giờ học
- Trẻ mạnh dạn tự tin










+ Luyện cho trẻ sức khỏe, sự mạnh dạn, tự tin, khéo léo, nhanh nhẹn hoạt bát.
+ Trẻ thích tham gia các hoạt động PTTC.
+ Trẻ có ý thức tổ 
	


- Phòng thể chất an toàn, sạch, vạch xuất phát.
- Nhạc bài hát “Mời lên tàu lửa, Gà trống mèo con và cún con”.
- Giáo án đầy đủ, máy vi tính, loa.
- Rổ, túi cát cổng chui, vạch chuẩn.





 
















- Sân chơi, đồng dao.
	

*HĐ1: Gây hứng thú.
- Gây hứng thú: Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình, dẫn dắt vào bài=> Cho trẻ đi khởi động đi theo hình tròn và đi các kiểu nhanh chậm theo hiệu lệnh của cô kết hợp bài “ Mời lên tàu lửa”. Sau về 4 hàng ngang dãn đều.
*HĐ2: Trọng động.
a) BTPTC: Trẻ tập 5 động tác hô hấp, tay, bụng, chân, bật cùng cô trên nền nhạc bài “Gà trống, mèo con và cún con”. Cô bao quát và hướng dẫn trẻ tập. Nhấn động tác tay và chân . Mỗi động tác 4l x 4n.
- Hô hấp: Thổi bóng bay.
- Tay: Đưa cao, gập khuỷu tay.
- Bụng: Quay người sang hai bên, tay chống hông.
- Chân: Bước khuỵu một chân ra trước.
- Bật: Bật tại chỗ.
b)VĐCB: Bò chui qua cổng ném xa bằng 1 tay
-  Cô làm mẫu lần 1.
-  Lần 2 kết hợp phân tích động tác: Cô từ phía đầu hàng cô tiến đến vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh  “Chuẩn bị” 2 tay cô để sát vạch hai chân cô quỳ cẳng chân đặt sát sàn. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu”mắt cô nhìn về phía trước và bò tiến lên phối hợp tay nọ chân kia, khi đến cổng cô khéo léo bò chui qua cổng và không chạm cổng. Sau đó cô đứng dậy đến sát vạch chuẩn, chân trước, chân sau, thân trên hơi ngả ra sau tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “Ném” cô đưa túi cát từ trước, xuống dưới, lên cao và ném mạnh túi cát đi xa ở điểm tay đưa cao nhất. Thực hiện xong cô đi về cuối hàng đứng.
- Lần 3 cô gọi 1 trẻ khá lên thực hiện mẫu.
- Trẻ thực hiện:( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
Cô chia tổ, nhóm, cá nhân.
- Thi đua. Cho trẻ 2 tổ thực hiện.
- Củng cố: Gọi 1- 2 trẻ khá lên tập, nhắc lại tên vận động.
c)TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi cho trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. 
=> Giáo dục chăm tập thẻ dục, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt, yêu  quý đoàn kết với các
bạn.
*HĐ3: Hồi tĩnh.
- Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng kết hợp bài hát “ Gà trống”.
	


- Trẻ khởi động, đi vòng tròn



- Trẻ tập các động tác









-Trẻ lắng nghe, quát sát.









- Trẻ lên thực hiện

- Trẻ thi đua .
-Trẻ nhắc lại tên bài tập.

- Trẻ chơi TC
- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.

	 Chơi ngoài trời
- Chơi chợ quê, vườn cổ tích.










- TCVĐ: Kéo co








- CTC: Câu cá, chơi đồ chơi ngoài trời, TCDG




	

- Trẻ biết phân vai, chọn gian chơi, phối hợp cùng bạn chơi. Trẻ lắng nghe và hiểu những câu chuyện cô kể qua hình vẽ.
- Rèn kỹ năng giao tiếp của trẻ.
- Giáo dục trẻ biết
giữ gìn đồ dùng.


- Trẻ biết được luật chơi, cách chơi, hứng thú chơi trò chơi.
- Rèn KN phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ.
- GD trẻ đoàn kết khi chơi
- Trẻ chơi theo ý thích và biết chọn bạn cùng chơi.
- Rèn kỹ năng sáng tạo cho trẻ.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giúp đỡ bạn chơi.
	

- Khu chợ quê, vườn cổ tích











- Sân chơi, dây thừng.








- Đồ chơi câu cá, ĐCNT, ĐCDG.



	

* HĐ1: Cô giới thiệu chợ quê, các gian hàng, các loại hàng hóa, một số đặc sản của địa phương, gian hàng bán bánh trung thu,  đèn trung thu…giới thiệu khu vui chơi. Hỏi ý thích của trẻ bạn nào thích làm người bán hàng, hướng trẻ vào chơi các gian hàng theo ý thích.
 - Cô quan sát trẻ chơi, gợi ý cho trẻ cách chơi, cách trao đổi mua bán, cách xưng hô lịch sự, giữ gìn cảnh quan môi trường…
*HĐ2: Cô giới thiệu và kể cho trẻ nghe những câu chuyện qua hình vẽ trong vườn cổ tích.
- Cô nhận xét trẻ chơi, tuyên dương nhóm chơi tốt, giáo dục trẻ giữ gìn đồ chơi, bảo vệ môi trường.
- GD trẻ yêu quý, giữ gìn bảo vệ trường lớp.
* TCVĐ: Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, sau tổ chức cho trẻ chơi….








* CTC: Cô giới thiệu tên một số trò chơi đã chuẩn bị. Cho trẻ tự chọn trò chơi và bạn cùng chơi.
Nhắc trẻ không la hét khi chơi, không đi chơi quá xa. Đoàn kết khi chơi.
	

- Trẻ chơi khu chợ quê.






- Trẻ chơi vườn cổ tích



- Trẻ chơi TC








- Trẻ chơi.



	Hoạt động góc


	- PV: Cửa hàng bán cá cảnh.
- XD: Thủy cung
- HT: Thực hiện sách bé vui học chữ cái.
- TV: Xem tranh truyện 

	Hoạt động chiều 
- KPXH: Trò chuyện về 1 số con vật sống dưới nước.



















- TCVĐ: Mèo và 
chim sẻ
	

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các con vật
- Rèn kỹ năng quan
sát, ghi nhớ ở trẻ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của các con vật, chăm sóc các con vật.


















- Trẻ biết luật chơi, cách chơi TC.
	

- Tranh một số con vật sống dưới nước  .
- Nhạc bài “ Cá vàng bơi, cá tôm cua thi tài”.
- Lô tô





















- Sân chơi
	

*  E1: Khơi gợi gắn kết 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Cá vàng bơi”. Cô trò chuyện với trẻ và gợi ý cho trẻ kể tên về các con vật sống dưới nước.
*  E2: Khám phám một số con vật dưới nước
- Cô cho trẻ quan sát khám phá kể về một số con vật dưới nước mà trẻ biết.
- Cô gợi ý cho trẻ quan sát con cá và hỏi trẻ  
- Cá là con vật sống ở đâu? Cá có biết bơi không? 
- Cô hỏi trẻ từng phần của cá như: 
- Đầu cá gồm những gì( Mắt, mang ..)
- Phần mình gồm những gì? ( vẩy, vây ..) 
- Phần đuôi có tác dụng gì? 
- Tôm là con vật sống ở đâu? Cô hỏi trẻ từng phần của tôm như: Đầu, mình, đuôi. 
- Cô cho trẻ quan sát con cua
- Đây là gì của con cua( Càng , chân)
- Còn đây là gì nữa ( Mang, mắt...)
- Con cua sống ở đâu 
*E3: Giải thích 
  - Con cá có mắt, có mang, có vẩy có vây có đuôi. Con tôm có mắt có dâu, có càng, con cua có mắt có mang, có càng
*E4: Mở rộng - áp dụng
- Cô cho trẻ  xem thêm một số con vật sống dưới nước khác qua màn hình
TC: Cô cho trẻ chọn lô tô theo yêu cầu của cô 
*E5: Đánh giá
- Cô nhận xét
- Cô cùng trẻ nghe giai điệu bài hát  Cá tôm cua thi tài
*Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi và gợi ý cho trẻ chơi, bao quát trẻ.
=>Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.
	

-Trẻ thực hiện



- Trẻ chơi ở các góc 



-Trẻ chơi trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số:
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:…………………………………………………………………………………..
· Biện pháp khắc phục ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….................




Thứ 6: Ngày 02 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	 - Cô mở cửa thông thoáng , đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ; nhắc nhở trẻ cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn.
-Trò chuyện với trẻ về tên gọi, biết 1 vài đặc điểm, môi trường sống của 1 số con vật sống dưới nước
- Trò chuyện về 1 số món ăn, lợi ích của các món ăn có nguồn gốc từ các con động vật sống dưới nước như: Tôm, cá, cua, ốc….
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do, chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Theo nhạc của nhà trường.
- Điểm danh trẻ



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học:
Âm nhạc
* Dạy hát: 
 Cá vàng bơi (Hà Hải).
























* Nghe hát: 
Chú ếch con














* TCAN: Ai nhanh nhất





	

- Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát.
- Rèn kỹ năng hát cho trẻ.
- Thích tham gia biểu diễn, yêu ca hát, hát vui tươi,
hồn nhiên. 




















- Cô hát truyền cảm những bài hát thuộc chủ đề.
- Trẻ hứng thú nghe cô hát.












- Trẻ biết chơi TC

	

- Video về 1 số con vật sống dưới nước
- Xắc xô, phách, mũ múa,...
- Nhạc bài “Chú bộ đội”.
























- Nhạc bài “ Chú ếch con”, xắc xô.














- Nhạc bài hát về chủ đề.





	

*HĐ1: Gây hứng thú.
- Cho trẻ xem video về 1 số con vật sống dưới nước.
- Đàm thoại với trẻ. Dẫn dắt vào bài mới
*HĐ2: Bài mới.
- Cô hát mẫu lần 1: Giới thiệu tên bài hát,tên tác giả.
- Cô hát mẫu lần 2: Giảng nội dung: Bài hát với giai điệu vui tươi, nhí nhảnh nói về con cá vàng bơi tung tăng trong bể nước, ngoi lên lặn xuống để bắt bọ gậy làm cho nước thêm sạch trong.
- Cô dạy trẻ hát:
+ Cô vừa hát bài gì?
+ Bài hát do ai sáng tác?
+ Bài hát nói về con gì? Cá vàng bơi ở đâu? Cá vàng làm gì để nước thêm sạch trong?
GD trẻ : Cá vàng là con vật có ích vì vậy các con phải bảo vệ: không bắt cá vàng ra khỏi nước vì cá không thể sống thiếu nước, các con không được vứt rác xuống nước hoặc ao hồ…làm ô nhiễm nguồn nước nơi cá sống.
* Dạy trẻ hát. Cô dạy trẻ hát từng câu một đến hết bài.
- Cho cả lớp hát cùng cô 2- 3 lần.
- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân hát bằng nhiều hình thức( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Lần cuối: Cả lớp hát+  vỗ tay theo lời bài hát.
HĐ3: Nghe hát bài “Chú ếch con”.
- Cô hát lần 1: Trẻ đoán tên bài hát
- Cô hát lần 2: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, giảng nội dung: Bài hát có giai điệu vui tươi, nhí nhảnh ca ngợi sự chăm chỉ, ham học hỏi của ếch con khi ngồi học bài bên hố bom kề vườn xoan. Chú học thuộc bài xong rồi lại cùng những người bạn cá (cá trê, cá rô) vui vẻ ca hát.
- GD trẻ: Chú ếch con trong bài hát rất xinh
xắn, ngoan ngoãn đấy. Các con hãy học theo chú ếch con luôn chăm ngoan, học giỏi. Luôn giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ để bảo vệ môi trường sống của các con vật.
 - Cô hát lần 3: Kết hợp vận động minh hoạt theo lời bài hát, khuyến khích trẻ vận động cùng cô.
HĐ4: Trò chơi. “Ai nhanh nhất”.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cách chơi :Cô và trẻ cùng hát và đi xung quanh ghế, khi cô nói "Về ghế, về ghế" thì trẻ nhanh chân ngồi vào ghế cô đã xếp sẵn.( số ghế ít hơn số trẻ).
- Luật chơi: Bạn nào không có ghế sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
*HĐ5 Kết thúc: Đi ra ngoài hát bài “Cá tôm cua thi tài”.
	


- Trẻ xem .
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ hát cùng cô 2-3 lần
-Tổ, nhóm cá nhân hát
- Cả lớp hát



-Trẻ đoán tên bài hát.

-Trẻ lắng nghe







- Trẻ lắng nghe



-Trẻ vận động cùng cô.



- Trẻ lắng nghe.





-Trẻ chơi TC
- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ
- QS: Con ốc 









 - TCVĐ: Câu cá




- CTC: Vẽ, tô màu 1 số con vật sống dưới nước, chơi đồ chơi ngoài trời, TCDG.
	


*KT: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích và môi trường sống của con ốc.
*KN: Rèn KN quan sát, so sánh, phát triển ngôn ngữ.
*TĐ: GD trẻ biết giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh
- Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật.
- Rèn KN phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ
- GD trẻ đoàn kết khi chơi
- Biết chọn các TC  và bạn cùng chơi, biết cách chơi  TC
	


- Câu hỏi đàm thoại, địa điểm quan sát.
Con ốc.








- Địa điểm chơi thoáng mát, rộng 
Rãi, đồ chơi câu cá.



-Màu, giấy, ĐCNT, đồ chơi dân gian...

	

* Quan sát:
- Cô cho trẻ ra ngoài quan sát, cô gợi ý hỏi trẻ, khuyến khích trẻ nói về tên gọi, đặc điểm , lợi ích và môi trường sống của cây mà trẻ quan sát được.
- Cô hệ thống kiến thức.
- Mở rộng cho trẻ hiểu biết thêm về một số co vật sống dưới nước khác.
=>Giáo dục trẻ biết bảo vệ giữ gìn môi trường xung quanh. Biết ăn đa dạng các loại thực phẩm chế biến từ động vật.

* TCVĐ: Cô giới thiệu tên trò chơi luật chơi và cách chơi.
=> Cô tổ chức cho trẻ chơi.




* CTC: Cô huớng dẫn trẻ chọn đồ chơi.
- Tổ chức trẻ chơi. 
( Bao quát trẻ khi trẻ chơi).
	


- Trẻ lắng nghe và trả lời câu hỏi









- Trẻ chơi trò chơi vận động




- Trẻ chơi với đồ chơi 


	Hoạt động góc


	- PV: Cửa hàng bán cá cảnh
- XD: Thủy cung
- TN: Chăm sóc cây
- NT: Hát 1 số bài hát về chủ đề.
- TV: Xem tranh truyện

	Hoạt động chiều:
- Hoạt động phòng thư viện





- Liên hoan văn nghệ.

- Bình xét bé ngoan.

	

*Kiến thức: Trẻ biết cách giở sách vở.
*Kỹ năng: Rèn kỹ năng giở sách, xem tranh.
*Thái độ: Giữ gìn sách vở.
- Biết biểu diễn 1 số bài hát trong chủ đề
- Biết một số tiêu chuẩn đạt bé ngoan.

	

- Phòng thư viện 







- Băng đĩa có bài hát.

- Bé ngoan.



	

- Cô cho trẻ lên phòng thư viện và cho trẻ biết nội quy của phòng và hướng dẫn trẻ cách giở sách, xem tranh đọc sách và giáo dục trẻ có ý thức cất gọn gàng sách truyện sau khi đọc xong.



- Cô tổ chức cho trẻ hoạt động.
- Cô giới thiệu chương trình văn nghệ cho trẻ biểu diễn dưới hình thức thi đua.
- Cô cho trẻ bình bầu bạn ngoan, bạn chưa ngoan.Vì sao?
+ Cô nhận xét nêu gương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan.
+ Cô phát phiếu bé ngoan cho trẻ đạt tiêu chuẩn.
	

- Trẻ thực hiện.







- Trẻ múa hát các bài hát về 
chủ đề.
- Trẻ bình xét bé ngoan


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số:
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………...
- Kiến thức, kỹ năng: 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:…………………………………………………………………………………..
Biện pháp khắc phục ………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………..........................
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